
UBND TỈNH LONG AN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CBQL VÀ GIÁO VIÊN  THAM DỰ
LỚP TẬP HUẤN XÂY DỰNG CÂU HỎI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

STT Họ và tên Cơ sở giáo dục
đang công tác  Huyện/TX/TP Môn

1 Phạm Thị Vui TH, THCS&THPT EMASIPLUS Bến Lức Địa lí 1
2 Võ Thị Ánh Vân TH, THCS&THPT Hà Long TP Tân An Địa lí 2
3 Phạm Thị Phương Dung TH, THCS&THPT Ischool Bến Lức Địa lí 3
4 Phạm Hồng Tuân THCS&THPT Bình Phong Thạnh Mộc Hóa Địa lí 4
5 Ngô Văn Mộng THCS&THPT Hậu Thạnh Đông Tân Thạnh Địa lí 5
6 Huỳnh Chí Nhân THCS&THPT Hưng Điền B Tân Hưng Địa lí 6
7 Nguyễn Thị Thùy Linh THCS&THPT Khánh Hưng Vĩnh Hưng Địa lí 7
8 Nguyễn Thị Trúc Linh THCS&THPT Lương Hòa Bến Lức Địa lí 8
9 Phan Thị Gắm THCS&THPT Mỹ Bình Đức Huệ Địa lí 9

10 Đỗ Quốc Kết THCS&THPT Mỹ Quý Đức Huệ Địa lí 10
11 Nguyễn Thị Huỳnh Mai THCS&THPT Nguyễn Thị Một Cần Giuộc Địa lí 11
12 Trần Văn Trí THCS&THPT Nguyễn Văn Rành TP Tân An Địa lí 12
13 Nguyễn Thị Diễm My THPT An Ninh Đức Hòa Địa lí 13
14 Huỳnh Thị Thu Tâm THPT Cần Đước Cần Đước Địa lí 14
15 Ngô Tấn Vinh THPT Cần Giuộc Cần Giuộc Địa lí 15
16 Nguyễn Thanh Quân THPT Chu Văn An Cần Đước Địa lí 16
17 Nguyễn Long Toàn THPT Chuyên Trần Văn Giàu TP Tân An Địa lí 17
18 Nguyễn Thế Vinh THPT Đông Thạnh Cần Giuộc Địa lí 18
19 Nguyễn Thị Thúy Bình THPT Đức Hòa Đức Hòa Địa lí 19
20 Nguyễn Khắc Nin THPT Đức Huệ Đức Huệ Địa lí 20
21 Huỳnh Lê Anh Vũ THPT Gò Đen Bến Lức Địa lí 21
22 Hà Thị Kim Xuyến THPT Hậu Nghĩa Đức Hòa Địa lí 22
23 Nguyễn Hồ Cẩm Loan THPT Hùng Vương TP Tân An Địa lí 23
24 Nguyễn Thị Lam THPT Kiến Tường Kiến Tường Địa lí 24
25 Phạm Thị Thanh Thủy THPT Lê Quý Đôn TP Tân An Địa lí 25
26 Nguyễn Thị Thanh Tuyết THPT Long Cang Cần Đước Địa lí 26
27 Trần Hoàng Nguyên THPT Long Hựu Đông Cần Đước Địa lí 27
28 Cao Thị Thảo THPT Mỹ Lạc Thủ Thừa Địa lí 28
29 Lê Thị Mộng Cầm THPT Nguyễn Đình Chiểu Cần Giuộc Địa lí 29
30 Nguyễn Thị Nhã Uyên THPT Nguyễn Hữu Thọ Bến Lức Địa lí 30
31 Nguyễn Thị Thu Nga THPT Nguyễn Thông Châu Thành Địa lí 31
32 Nguyễn Thị Tố Quyên THPT Nguyễn Trung Trực Tân Trụ Địa lí 32
33 Dương Phát Dạt THPT Nguyễn Trung Trực - Bến Lức Bến Lức Địa lí 33
34 Lê Thị Kim Duyên THPT Phan Văn Đạt Châu Thành Địa lí 34
35 Nguyễn Thị Thuý THPT Rạch Kiến Cần Đước Địa lí 35
36 Nguyễn Thị Hiền Diệu THPT Tân An TP Tân An Địa lí 36
37 Trần Thị Huyền Trang THPT Tân Hưng Tân Hưng Địa lí 37
38 Nguyễn Thi Bàn THPT Tân Thạnh Tân Thạnh Địa lí 38
39 Phạm Thị Hữu Hạnh THPT Tân Trụ Tân Trụ Địa lí 39
40 Nguyễn Minh Hảo THPT Thạnh Hóa Thạnh Hóa Địa lí 40
41 Nguyễn Thị Thanh Trúc THPT Thiên Hộ Dương Kiến Tường Địa lí 41

42 Nguyễn Thị Thanh Hiếu THPT Thủ Thừa Thủ Thừa Địa lí 42
43 Nguyễn Thị Hồng Châu THPT Vĩnh Hưng Vĩnh Hưng Địa lí 43
44 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh THPT Võ Văn Tần Đức Hòa Địa lí 44
45 Trần Ngọc Ngà Trung tâm GDTX&KTTH TP Tân An Địa lí 45
46 Nguyễn Thị Kim Ngân TH, THCS&THPT EMASIPLUS Bến Lức Lịch sử 1
47 Trương Văn Tấn Hải TH, THCS&THPT Hà Long TP Tân An Lịch sử 2
48 Trần Công Hiệp TH, THCS&THPT Ischool Bến Lức Lịch sử 3
49 Trần Thị Trường Hận THCS&THPT Bình Phong Thạnh Mộc Hóa Lịch sử 4
50 Phan Văn Khánh THCS&THPT Hậu Thạnh Đông Tân Thạnh Lịch sử 5
51 Phạm Văn Tiền THCS&THPT Hưng Điền B Tân Hưng Lịch sử 6
52 Phùng Thị Trang Nghiêm THCS&THPT Khánh Hưng Vĩnh Hưng Lịch sử 7
53 Mai Trọng Nhân THCS&THPT Lương Hòa Bến Lức Lịch sử 8



54 Nguyễn Duy Hải THCS&THPT Mỹ Bình Đức Huệ Lịch sử 9
55 Thái Bảo Trân THCS&THPT Mỹ Quý Đức Huệ Lịch sử 10
56 Nguyễn Thị Ngọc Hiền THCS&THPT Nguyễn Thị Một Cần Giuộc Lịch sử 11
57 Nguyễn Thị Ngọc Hẩn THPT An Ninh Đức Hòa Lịch sử 12
58 Đặng Thị Hận THPT Cần Đước Cần Đước Lịch sử 13
59 Nguyễn Đỗ Mạnh Cường THPT Cần Giuộc Cần Giuộc Lịch sử 14
60 Nguyễn Thị Lệ Huyền THPT Chu Văn An Cần Đước Lịch sử 15
61 Nguyễn Thị Như Hiền THPT Chuyên Trần Văn Giàu TP Tân An Lịch sử 16
62 Phạm Thị Trang THPT Đông Thạnh Cần Giuộc Lịch sử 17
63 Nguyễn Thị Yến Linh THPT Đức Hòa Đức Hòa Lịch sử 18
64 Trần Quốc Thắng THPT Đức Huệ Đức Huệ Lịch sử 19
65 Lê Thị Bé Tư THPT Gò Đen Bến Lức Lịch sử 20
66 Trần Thị Thu Hồng THPT Hậu Nghĩa Đức Hòa Lịch sử 21
67 Nguyễn Thị Mai Thảo THPT Hùng Vương TP Tân An Lịch sử 22
68 Nguyễn Thị Thùy Linh THPT Kiến Tường Kiến Tường Lịch sử 23
69 Võ Thị Thúy Liễu THPT Lê Quý Đôn TP Tân An Lịch sử 24
70 Trần Thị Minh Thư THPT Long Cang Cần Đước Lịch sử 25
71 Trương Văn Mai THPT Long Hựu Đông Cần Đước Lịch sử 26
72 Phan Thị Trúc Hà THPT Mỹ Lạc Thủ Thừa Lịch sử 27
73 Liêu Thị Linh THPT Năng khiếu ĐH Tân Tạo Đức Hòa Lịch sử 28
74 Nguyễn Thị Thu Hương THPT Nguyễn Đình Chiểu Cần Giuộc Lịch sử 29
75 Phan Thị Kim Oanh THPT Nguyễn Hữu Thọ Bến Lức Lịch sử 30
76 Lê Thị Mộng Thu THPT Nguyễn Thông Châu Thành Lịch sử 31
77 Mai Thị Lan Trinh THPT Nguyễn Trung Trực Tân Trụ Lịch sử 32
78 Nguyễn Thành Đạt THPT Nguyễn Trung Trực - Bến Lức Bến Lức Lịch sử 33
79 Phạm Thị Mỹ Thuận THPT Phan Văn Đạt Châu Thành Lịch sử 34
80 Nguyễn Thị Chứa THPT Rạch Kiến Cần Đước Lịch sử 35
81 Lưu Thị Hường THPT Tân An TP Tân An Lịch sử 36
82 Nguyễn Thị Thắm THPT Tân Hưng Tân Hưng Lịch sử 37
83 Nguyễn Văn Dững THPT Tân Thạnh Tân Thạnh Lịch sử 38
84 Trần Thị Ngọc Vàng THPT Tân Trụ Tân Trụ Lịch sử 39
85 Trần Minh Nghĩa THPT Thạnh Hóa Thạnh Hóa Lịch sử 40
86 Lê Hồng Em THPT Thiên Hộ Dương Kiến Tường Lịch sử 41

87 Huỳnh Thị Mỹ Xuân THPT Thủ Thừa Thủ Thừa Lịch sử 42
88 Nguyễn Thị Kim Tho THPT Vĩnh Hưng Vĩnh Hưng Lịch sử 43
89 Lê Thị Bích Hợp THPT Võ Văn Tần Đức Hòa Lịch sử 44
90 Phạm Quang Trang Liễu Trung tâm GDTX&KTTH TP Tân An Lịch sử 45
91 Võ Thị Kim Yến TH, THCS&THPT EMASIPLUS Bến Lức Ngữ văn 1
92 Trần Thị Mỹ Ngọc TH, THCS&THPT Hà Long TP Tân An Ngữ Văn 2
93 Nguyễn Thị Thanh Trúc TH, THCS&THPT Ischool Bến Lức Ngữ Văn 3
94 Trần Thị Mỹ Hạnh THCS&THPT Bình Phong Thạnh Mộc Hóa Ngữ văn 4
95 Trần Thị Ngọc Nhường THCS&THPT Hậu Thạnh Đông Tân Thạnh Ngữ văn 5
96 Mai Thị Thanh Hằng THCS&THPT Hưng Điền B Tân Hưng Ngữ văn 6
97 Phạm Thị Thu Hà THCS&THPT Khánh Hưng Vĩnh Hưng Ngữ văn 7
98 Trần Thị Diệu Thu THCS&THPT Lương Hòa Bến Lức Ngữ văn 8
99 Nguyễn Thị Kim Tiền THCS&THPT Mỹ Bình Đức Huệ Ngữ văn 9

100 Đào Thị Hoài Ân THCS&THPT Mỹ Quý Đức Huệ Ngữ Văn 10
101 Lê Hoàng Khanh THCS&THPT Nguyễn Thị Một Cần Giuộc Ngữ văn 11
102 Phạm Thị Kim Liên THCS&THPT Nguyễn Văn Rành TP Tân An Ngữ văn 12
103 Bùi Thị Thùy Dương THPT An Ninh Đức Hòa Ngữ văn 13
104 Nguyễn Thị Ngọc Hương THPT Cần Đước Cần Đước Ngữ văn 14
105 Nguyễn Thị Phương Thùy THPT Cần Giuộc Cần Giuộc Ngữ văn 15
106 Võ Thị Kiều Trang THPT Chu Văn An Cần Đước Ngữ văn 16
107 Trần Thành Được THPT Chuyên Trần Văn Giàu TP Tân An Ngữ văn 17
108 Ngô Thị Thu Ngọc THPT Đông Thạnh Cần Giuộc Ngữ văn 18
109 Lê Thị Thảo Nguyên THPT Đức Hòa Đức Hòa Ngữ văn 19
110 Nguyễn Lâm Triều THPT Đức Huệ Đức Huệ Ngữ văn 20
111 Hà Thị Thùy Trang THPT Gò Đen Bến Lức Ngữ văn 21
112 Ngô Thị Hợp THPT Hậu Nghĩa Đức Hòa Ngữ văn 22
113 Phùng Ngọc Tuấn THPT Hùng Vương TP Tân An Ngữ văn 23
114 Nguyễn Thị Xuân Hồng THPT Kiến Tường Kiến Tường Ngữ văn 24



115 Lê Thị Thủy THPT Lê Quý Đôn TP Tân An Ngữ văn 25
116 Nguyễn Thị Minh Hiếu THPT Long Cang Cần Đước Ngữ văn 26
117 Huỳnh Thành Biên THPT Long Hựu Đông Cần Đước Ngữ văn 27
118 Phạm Thị Hồng Phương THPT Mỹ Lạc Thủ Thừa Ngữ văn 28
119 Nguyễn Đăng Khương THPT Năng khiếu ĐH Tân Tạo Đức Hòa Ngữ văn 29
120 Nguyễn Yến Phượng THPT Nguyễn Đình Chiểu Cần Giuộc Ngữ Văn 30
121 Bùi Thị Kim Quyền THPT Nguyễn Hữu Thọ Bến Lức Ngữ văn 31
122 Đoàn Công Kim Ngân THPT Nguyễn Thông Châu Thành Ngữ văn 32
123 Nguyễn Thị Kim Bình THPT Nguyễn Trung Trực Tân Trụ Ngữ văn 33
124 Lương Phát Đạt THPT Nguyễn Trung Trực - Bến Lức Bến Lức Ngữ văn 34
125 Nguyễn Thị Cẩm Linh THPT Phan Văn Đạt Châu Thành Ngữ văn 35
126 Trịnh Thị Kim Duyên THPT Rạch Kiến Cần Đước Ngữ văn 36
127 Trương Thị Hồng Lĩnh THPT Tân An TP Tân An Ngữ văn 37
128 Phạm Công Tuấn THPT Tân Hưng Tân Hưng Ngữ văn 38
129 Dương Thị Thanh Thúy THPT Tân Thạnh Tân Thạnh Ngữ văn 39
130 Nguyễn Thị Thanh Uông THPT Tân Trụ Tân Trụ Ngữ văn 40
131 Tạ Thị Kiều Tiên THPT Thạnh Hóa Thạnh Hóa Ngữ văn 41

132 Nguyễn Thị Tường Vi THPT Thiên Hộ Dương Kiến Tường Ngữ Văn 42

133 Lê Thị Mỹ Hạnh THPT Thủ Thừa Thủ Thừa Ngữ văn 43

134 Nguyễn Thị Hồng Gấm THPT Vĩnh Hưng Vĩnh Hưng Ngữ văn 44
135 Nguyễn Văn Tàu THPT Võ Văn Tần Đức Hòa Ngữ văn 45
136 Nguyễn Thanh Thảo Trung tâm GDTX&KTTH TP Tân An Ngữ văn 46

Tổng cộng danh sách có 136 người./.
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